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TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP (Ban hành theo Thông tư  số 200/2014/TT-BTC
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BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu Mã s<í  Thuyết mini Số cuối năm Số đầu năm
1 2 3 4 5

A. Tài sản ngấn hạn (100=110+120+130+140+150) 100
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110

111

112

120
1. Chứng khoán kinh doanh 121
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh" (*) 122
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123
III. Các khoản phải thu ngán hạn 130 193.186.427.063
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 142.612.839.516
2. Phải trả người bán ngắn hạn 132 42.522.204.388
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đổng xây dưnc 134
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135
6. Phải thu ngắn hạn khác 136 14.838.717.880
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (6.787.334.721)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139
IV. Hàng tồn kho 140 119.679.162.790
1. Hàng tồn kho 141 119.679.162.790
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 ' 9.930.363.754
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 " 6.856.986.338 " 3.596.475.687
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.791.315.162 7~859~941~929
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 1.282.062.254 9.741.025
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154
5. Tài sản ngắn hạn khác 155
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 1.239.338.234.872 1.202.467.014.239
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 1.000.000.000 1.000.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
2. Trả trước cho người bán dài hạn 212
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 213
4. Phải thu nội bộ dài hạn 214
5. Phải thu về cho vay dài hạn 215
6. Phải thu dài hạn khác 216 1.000.000.000 1.000.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219
II. Tài sản cố định 220 79.592.587.204 96.551.724.093
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Chỉ tiêu Mã S(í Thuyết mini Số cuối năm Số đẩu năm
1 2 3 4 5

1. TSCĐ hữu hình 221 65.589.551.914
- Nguyên giá 222 239.322.806.239
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (173.733.254.325)
2. TSCĐ thuê tài chính 224

225
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226
3. TSCĐ vô hình 227 14.003.035.290
- Nguyên giá 228 20.147.814.890
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (6.144.779.600)
III. Bất động sản đầu tư 230
- Nguyên giá 231
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232
IV. Tài sản dở dang dài hạn 240 202.187.101.576
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 202.187.101.576
V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 524.465.498.109
1. Đầu tư vào công ty con 251 353.460.201.931 353.460.201.931
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 237.814.088.500 237.814.088.500
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 (66.808.792.322) (46.878.208.228)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255
VI. Tài sản dài hạn khác 260 1 432.093.047.983j 432.204.388.970Ỉ
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 3.191.321.038 3.764.825.462
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263
4. Tài sản dài hạn khác 268 428.901.726.945 428.439.563.508

Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 1.562.458.773.611 1.528.247.184.673
c . Nợ phải trả (300=310+330) 300 322,849.477.359 265.732,214.932
I. Nợ ngắn hạn 310 240.623.252.065 203.438.214.932
1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 65.714.660.168 48.586.438.180
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 5.412.455.907 2.174.674.942
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 1.566.659.571 8.17.075.621
4. Phải trả người lao động 314 8.032.405.865 8.617.338.985
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 222.790.797 222.790.797
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 638.820.000
9. Phải trả ngắn hạn khác 319 27.798.440.232 22.403.579.359
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 120.101.806.041 108.445.809.564
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 322 11.135.213.484 12.170.507.484
13. Quỹ bình ổn giá 323
14. Giao dịch m ua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 1
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Chỉ tiêu Mã sé Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm
1 2 3 4 5

II. Nợ dài hạn 330
1. Phải trả người bán dài hạn 331
2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332
3. Chi phí phải trả dài hạn 333
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334
5. Phải trả dài hạn nội bộ 335
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336
7. Phải trả dài hạn khác 337
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 82.226.225.294
9. Trái phiếu chuyển đổi 339
10. Cổ phiếu ưu đãi 340
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341
12. Dự phòng phải trả dài hạn 342
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343 1

B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420) 400 1.239.609.296.252 1.262.514.969.741
I. Vốn chủ sở hữu 410 1 1.123.642.671.852 1.115.352.248.341
1. Vốn góp chủ sở hữu 411 1.101.135.914.618 1.101.135.914.618
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411A 1.101.135.914.618 1.101.135.914.618
- Cổ phiếu ưu đãi 4 lÌB j
2. Thặng dư vốn cổ phần 412
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413
4. Vốn khác của chủ sở hữu 414
5. Cổ phiếu quỹ (*) 415
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417
8. Quỹ đầu tư phát triển 418 1
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 22.506.757.234 14.216.333.723
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 42IA 10.662.333.723
- LNST chưa phân phối kỳ này 421B 11.844.423.511 14.216.333.723
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 422
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 115.966.624.400 147.162.721.400
1. Nguồn kinh phí 431 115.966.624.400 147.162.721.400
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ 432

Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 440 1.562.458.773.611 1.528.247.184.673
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TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP 
SỐ 02 Đường Vũ Quang, Tp.Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Mẫu số B 03 - DN .
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chinh)

BÁO CÁO Lưu CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2016

Chỉ tiêu

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Mã số Thuyết
minh

Đơn vị tính: VND

Năm nay Năm trước

1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và địch vụ "

3. Tiền chi trả cho người lao động

01

02

03

45.347.085.221 

(5.572.511.080)

(12.292.972.39ĩ) (15.628.884.255)

50.916.023.265'

(18.794.220.427)

4. Tiền lãi vay đã trả
04

05
(2.648.454.826) (2.932.210.239)

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06

07

20

34.681.317.630 21.669.990.957
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 

! Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt đọng kinh doanh
-------- -----------------------

(1.346.484.316) (2.560.180.335)

58.167.980^238 32.670.518.966
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

jL Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ va các TS dài hạn khác ’

2. Tiền thu từ thanhìý,"nhượng bán TSCĐ và ¿ác tài sản dài "hạn "khác

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khac

21

22

23

(678.300.000) 

5.00(1000
(194.196.745)!

68.440^032

4. Tiên thu hổi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

6. Tiền thu hổi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
25

26

27

30

ị 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuân đươc chia
637.981 3.107.950

Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động đầu tư
(672.662.019) (122.648.763)

IIĨ. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiên thu từ phát hành cổ phiếu, nhân vốn góp của chủ sở hữu 31
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiêu của DN đã phat hành 32
3. Tiền thu từ đi vay 33 15.829.681.530 20.174.849.600
4. Tiền trả nợ gốc vay 34 (74.714.636.987) (51.744.987.681)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35

|6. Cổ tức, lợi nhuân đã trả cho chủ sở hữu 36 (58.178.000) (208.339.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động tài chính 40 (58.943.133.457) (31.778.477.081)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50 (1.447.815.238) .769.393.122
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 1.672.400.370 1.611.491.401
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61

. 1 .
Tiền và tương đưưng tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 I 224.585.132j 2.380.884523
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Tong Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chi: SỐ 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh Thuyết minh Báo cáo tài chính

T H U Y Ế T  M IN H  B Á O  C Á O  T À I  C H ÍN H  

Qúy IV/2016 
I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn:

Tổu ẫ  ĩ !  ty Khoáng sản và Thươns  Hà Tĩnh (sau đây viết tắt là "Tổng Công ty") là Doanh 
nghiệp Nhà nưó-c được thành lập theo Quyết định số 61/2003/QĐ-TTg ngày 18/4/2003 của Thủ

TÔngẤCông ty ^  thực hiện cổ phần hóa theo phương án co phần đa được chính 
phủ Phê duyệt theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2013. Theo đó'

Vôn điêu lệ : 1.320.000.000.000 Đồng. (Bằng chữ: M ột nghìn ba trăm hai mươi tỷ đồng./.).

Theo Quyết định số 463/Q Đ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chinh 
cơ câu vôn điêu lệ khi chuyển Tổng Công ty Khoáng sản và Thương M ại Hà Tĩnh thành Cong ty cổ 
phân theo đó: Vôn điêu lệ là 1.320.000.000 tỷ đồng tương ứng với 132.000.000 cổ phần tronơ đó 
Co phân nhà nước năm giữ 109.560.000 cổ phần chiếm 83% vốn điều lệ'
Cổ phần bán ưu đãi cho cho người lao động 960.400 cổ phần chiếm 0,73% vốn điều lệ- 
Cô phan bán cho nhà đầu tư  chiến lược 19.541.800 cổ phần chiếm 14,8% vốn điều lệ 
Cô phân bán cho nhà đầu bên ngoài 1.937.800 cổ phần chiếm 1,47% vốn điều lệ

2. Ngành nghề kinh doanh:

- Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Khai thác chế biến kinh doanh các loại khoáng sản 
quặng có chất phóng xạ.

Sản xụât VLXD từ đất sét; s x  sản phẩm gốm sứ khác; s x  xi măng, vôi và thạch cao; Sx bê tông và các 
sản phâm từ xi măng và thạch cao.

Bán buôn vật liệu, thiêt bị lắp đặt khác trong XD: Kinh doanh và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng-

- Kinh doanh khách sạn, thưong mại du lịch, nhà hàng, văn phòng cho thuê.

Dịch vụ lưu trú ngăn ngày: Kinh doanh khách sạn; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động' 
Đại ly du hch; Điêu hành tua du lịch; Dịch vụ hô trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

_ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu: kinh doanh và xuất nhập 
khâu các loại máy móc thiết bị;

Giáo dục nghề nghiệp: Đào tạo dạy nghề;

Cung ứng và quản lý nguồn lao động: Dịch vụ tuyển chọn lao động ở Việt Nam đi xuất khẩu lao động ờ 
nước ngoài

Bôc xêp hàng hóa: Kinh doanh xếp dỡ, giao nhận hàng hóa đưò’ng biển và đường bộ'

Chăn nuôi trâu bò, lợn, Hưou, gia cẩm 

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;

San xuat thực pham khac chưa được phân vào đâu: Sx chê biên thực phârn chức năng từ nhung hu'0'u'

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
10



Tông Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chỉ: SỐ 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tình Thuyết minh Báo cáo tài chính

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu: Sx chế biến thực phẩm chức năng từ nhung hươu-

í ĩ i  S n bf ° J Uản!hủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Chể biến bả0 <luản thịt và các sản phẩm từ thịt; Chê biên và bảo quản rau quả;
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Kinh doanh và XNK xăng dầu và các sản 
phâm có liên quan;

Nuôi trồng thủy sản nội địa: Trồng và chế biển các loại thủy sản; Sản xuất giống thủy sản- 

s x  phan bon va họp chât Nito: s x  và kinh doanh phân bón hữu CO"

s x  phụ tàng và bộ phận phụ trợ cho cho xe có động cơ và động cơ xe: s x  linh kiện phụ tùng ô tô*

s x  hàng may sẵn (trừ trang phục); May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)-

Bán buôn tông họp: Kinh doanh thương mại tổng họp, XNK hàng tiêu dùng: Điện lạnh, điện dân dụng 
xe máy, bếp ga, dày, dép, quần, áo, hàng gốm sứ, dụng cụ thể thao;

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sư rdụịng hoặc đi thuê: Kinh doanh 
nhà, đât, kinh doanh văn phòng cho thuê; Xây dựng nhà các loại-

Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiện 
thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm biến áp đến 35KV. Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở 
hạ tâng khu công nghiệp, cụm dân cư và đô thị, kinh doanh nhà;

Xây dụng các công trình đường săt và đường bộ; Chuẩn bị mặt bằng: San lấp mặt bằng; Hoạt động kiến 
trúc và tư vân kỹ thuật c<3 liên quan khác: Lập dự án đầu tư, thẩm tra dự án, tư vấn đau tư tư vấn đấu

- thâu, quản lý dự án, Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình, tư vấn thiết kế, quy hoạch, thiết kế kỹ thuật cac
công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đô thị khu 
công nghiệp;

Vận tải hàng hóa băng đường bộ; Vận tải hàng hóa ven biển và viến dương-

Nhan va chăm soc giông Nông nghiệp: Sản xuât, kinh doanh và xuât nhập khẩu hạt giống rau quả giống 
cây lương thực chât lưọng cao; s x  và kinh doanhh giống cây ăn quả; s x  và kinh doanh giống thủy sản-

Hoạt đọng CỈỊcli vụ ho trợ trực tiep trực tiêp khác cho vận tải hàng không: dịch vụ bán vé máy bay trong 
nước và quốc tế;

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử  dụng trong kế toán

Niên độ kế toán: Bắt đầu chuyển sang Công ty CP từ ngày 01/03 và kết thúc vào ngày 31/12 năm 
Dương lịch.

Niên độ kế toán tiếp theo bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm Dương lịch '

2. Đcm vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (Đồng).

III. Chuân mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng 

Chế độ kế toán áp dụng:

Tổng Công ty áp dụng Chể độ kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các Thông tư bổ sung, sửa đổi kèm theo.

( Các thuyêt minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tải chính)
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Tông Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chỉ: SỐ 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tinh Thuyết minh Báo cáo tài chính

Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Tông Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hưó-ng dẫn chuẩn mực do 
Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng moi quy đỉnh củatìrng 
chuẩn mục, thông tư  hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế đọ kế toan hiẹn hanh đang áp dụng.

Hình thức kế toán áp dụng:

Tống Công ty đã áp dụng hình thức Nhật ký chung thực hiện ghi sổ theo phần mềm kế toán trên máy 
vi tính. y

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương clươn° tiền 
Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:

b! ĩ gi m ‘f n m ặt v à .,iền .8*i ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản m ong đương tiền là các 
0 f  tư ngăn Ịiạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xac

!  nhiêu rủi r0 thay đổi,giá trị và đư?'c sử dụng cho mục đích đáp ứng các cam ket
chi tiên ngăn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay là các mục đích khác.

2. Các khoản đầu tư

2.1 Chứng khoán kinh doanh

Chửng khoán kinh doanh là các loại chứng khoán đưọ'c Công ty nắm giữ vì mục đích kinh doanh 
tóc là mua vào bán ra để thu lợi nhuận trong thòi gian ngắn. Chứng khoán kinh doanh được ghỉ 
nhận ban đâu theo giá gốc bao gồm giá mua cộng các chi phí mua. Sau ghi nhận ban đầu, chưng 
khoan kinh doanh được xác định theo giá góc trừ đi dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Dư 
phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh đưọ-c lập khi giá thị trưcmg của chứng khoán giảm xuống 
thâp hơn giá trị ghi sổ của chúng. Sau khi khoản dự phòng đưọ-c lập, nếu giá thị trường của chưng 
khoán tăng lên thì khoản dự phòng sẽ được hoàn nhập. Khoản dự phòng chỉ được hoàn nhập trong 
phạm VI sao cho giá trị ghi sô của chứng khoán kinh doanh không vưọt quá giá trị ghi sổ của các 
chứng khoán này khi giả định không có khoản dự phòng nào đã đưọ’c ghi nhận.

2.2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Đau tư năm giữ đên ngày đáo hạn là các khoản đầu tư mà Ban Giám đốc của Công ty dự định và có 
khả năng nắm giữ đến ngày đáo hạn. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm tiền gửi ngân hàng co 
kỵ hạn, trái phiêu, cô phiêu ưu đãi mà bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại một thòi điểm nhất 
định trong tương lai và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư này được 
ghi nhận theo giá gổc trừ đi dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi.

2.3. Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

Các khoản đâu tư vào công ty con, công ty liên kết và CO' sờ kinh doanh đồng kiểm soát được ghi 
nhận ban đâu theo giá gôc bao gồm giá mua và các chi phí mua có liên quan trực tiếp. Sau ghi nhận 
ban đâu, các khoận đâu tư  nàỵ được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư. 
Dự phong giam gia đau tư được lập khi đơn vị nhận đâu tư phát sinh lỗ, ngoại trừ trưcmg họp khoản 
lo đo đã năm trong dự kiên của Công ty khi quyết định đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư được hoàn 
nhập khi đơn vị nhận đầu tư sau đó tạo ra lợi nhuận để bù trừ cho cac khoản lỗ đã được lập dự phòng 
trước kia. Khoản dự phòng chỉ được hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị ghi sổ của khoan đầu 
tư khong vưọt qua gia ỪỊ ghi sô của các chúng khi giả định không có khoản dự phòng nào đã được

( Các thuyêt minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
12



(quiip ỊBỊ OẸO oẹg LỊuẹqỊ dỏq uéqd ộq ẹ\ ẤBU ụuỊiu Ị9ẤnqỊ OBQ )

raçu ỳ£ - £lỊUiq ỌA lỊuip 00 UBS rex
rara OI -9irep U3Ấrư; ‘IÇ1 UBA UỒĨ1 Su.o.nqj
UIÇU Zl - eiq igtqi OỌUI ẤB]Ạ[

03 ■ OI0ỊỊJỊ U3I3[ ỊỂA ‘t3.no
im Ị.ọqxUƯS Iưạ lỂoq

.niỊU qujỊ o.ọ.n Smip n.nif UT3Ị§ Ị.ọqi -quiqo ỊẸI ỏa CTO £10Z areu ỳQ ỗireqỊ ÇZ Ấeẵii Dig-Il/n03/çi7 
OS IU ỖUỌIỊI ỊÉỊ lỊuịp Ấnb oeq n|ip[ TOỊg ỊỌIỊỊ 031ỊỊ qaij aànp OBIỊ n|ipỊ mỳ mi -qmq aniỊ IỊUỊP 00 
u?s m mo quiỊ o.ọ.n guñp anq OTỊẩ Ị.ỌIỊỊ U3JJ ráp SugiỊỊ gu.ọ.np d?qd Ittonqđ oâipqujl ompoBq njißj

OBtỊ neq^j
'LIUỈLỊ n.nq quip 00 UBS ỊBỊ tmo IL131Ị1 Sire; m2 uaẤnẵu 

ireoipt ỊỘUI .nqu EỌIỊ UỌA o.ỏ.np ẤBU jqd Ịip 0Ç0 IIỊỊ ‘np uưq mg qírep nqu osqỊ irenip nệíỊ guỏp Ịẻoq 
OỌUI ưạiị ịỏ.nA quiq n.nq lỊuịp ọo uẹs re; ẩuiip .ụs OỔỊA J1Ị o.ỏ.np ni[i IỊUIỊ Jip ỊBỊ Su.oriỊ guoĩị 3Ị qupỊ IJOI 
Ị.ỎỊ SugỊ ra?Ị Ấ13U ;qđ jqo ireoipi 0B0 girej gum Oi qoço ỊỘUI quỊiu sànqo àqi 90 dòiỊ Su.o.njỊ op guojx 
•qujs ỊBqd iqd iqo BUI lỊireop lỊupỊ guộp ỊỂoq çnb Ị§>Ị oço oçq 0T3A irêqu ỊIỊ§ oỏxip n;\ép BA gu.o.np 
0?q ‘Enqo uns jqd Ịqo niỊU guộp ỊẻoiỊ 0T3A I3.np vp IỊUỊIỊ n.nq IỊDỊP QO uçs rej Ịipj nés IỊUỊS iBqd jqdTqo 
OVJ -UBS ỊBỊ Ịip UỊ9ỊP Bịp ỊBỊ gu.o.nj; UỐỊIỊ oủqd [ọq>Ị BA UBS re; pop ỊP ‘.op oçifl 9P jqd lip BA «ngpj Ap 
~p X)UnP li°JP oi!luj olP Suộp 1^0ầiĩèỉị VA ỊXị ỈA ưẹp UBS re; Rnp sp dai; O.ÕIỊ irenb U3IỊ }í{d IIỊO 
BA ré[ ireoq Suoq>[ guBq BIUU 9nq; ỊỂOỊ 0Ç0 ‘tì|q>Ị déqu stíqi ‘Bnui tn§ luoS oÉq lỊinq n.nq quí'p 03 ùçs 
re; m2 usẤnẩ̂ '9>Ị ẤỊỊỊ uọra 0t3q ỊJỊ m§ ỊP ỊUỊ EỊ§ ugẤnỗÚ 03m uảiq 3qi o.ổ.np lỊUỊq n.nq quip 00 UBS rex

ẸỊẩ U3Ấn§J\ĩ 
lỊUitị nm¡ lỊuịp 00 UVS ĨV£ 'Ç

•oq>[ uo; ỖUBq
ubo; qoẻiỊ ẹp [fcị quịp ẹj[ uiẹpi dpqđ ẩuonqđ/usẤnx gu.ọ.ni|Ị ỊBipỊ çyft dçqd SttoniỊd guñp dç ¿ gago

ûUBij weq jqd ỊIỊO ovo VA Iiigqd UBS IỊUBLỊỊ U1301] 9P i{U]ị o.ọ.n iqd IIỊO ut50iỊ>[ OBO ip .ỈỊJỊ 01Ị>[ UOỊ 
ûUBq Bụo upq v.ỉo ƠBA B.np IỊUIỊ 0.0.U o.ỏ,np UỐỊIỊ OĨIIỊỊ 31ỊỊ 00 UBniỊỊ ŨỊ Ç19 'oq uBiỊd o.ỏnp ỗunqo ịĩỉnx UBS 

JlỊđ ỊtỊO 0B0 'BÀ CĨgỊỊ O.ÚJỊ Sưọo UBIỊU iqd ỊIỊO ‘nảiỊ ỊBA uoẤnẵu UIOỖ otỉq ooẵ Blẩ ‘Sirep £)p IXIBlỊcl" UT5S 'BÀ 
UI|qd IỊUBIỊỊ Ị.ỌA ỊỌQ 'Ịẻl UỒỊIỊ ỊBIỊỊ Suẻll BA U.I§ỊP BỊP ọ OIỊỈỊ uo; ỖUBIỊ o.ỏ.np 00 3p quis ỊBqd jqd iqo 0Ç0 
Ç0 raọg o^q BA [uẹẨnb T5Ị§ irenb quiq /o.oxưị ỊỊ3HX o.o.nj; déqu] dßqd Su.0.nqd 03iịi qu]í òjỏ.np oog BỊO 
o.ỏ.np UÕỊIỊ O.lítỊỊ ẹiỊị 00 UBnqỊ ỊJỊ m2 BA oọ§ ẸỊ§ 13.11Ị § U.OLỊ cfeq; BI§ 031ỊỊ XỊUẸ uçqd o.ỏ,np oip[ UOỊ §UBf{

01Ị)Ị UOỊ SuVỊỊ -ỷ 

•ỊỌP ọipỊ niỊỊ reqd guọqd
.rtp ỊP .114 BỊ§ usẨnẵu osqỊ quç uçqd o.ỏnp 0ẸIỊ>Ị niỊỊ ỊVĩịd ireoipỊ 0Ç0 BA guBq qoptỊ^ niỊỊ içqd UBOipj oVq

niỊỊ ínifd UVOIỊÌỊ OVJ •£ 
•uẻqu ỊLỊ§ o.ỏ.np gp OBU Suọqd xip UÇ01{>[ 00 Suọq>ị lỊuịp m2 ỊtpỊ gunqo OBO BỌO OS 

Ịq§ UỊ BỊo pnb ịỏBA §uọq>Ị BI IIBP uẹoipị ưno ọs Ịq§ ŨỊ Ị3Ị§ oip OBS ỊA ttrèqd gnoj; déqu UBOIỊ aỏ.np jqo 
ễuọqd ỉip uBoqx "BỊ>Ị 0.ọ,njỊ Suọqd rìp dỆỊ o.ỏ.np gp ỌỊ UẸOipỊ 0BO OIJO rui nq 3p râniỊU Ị.ỎỊ Bi OỂỊ ọp TOS 

BỊ HẸP UỆIỊU ỈA u.op ỊtpỊ déqu treoiỊ oủ.np Ỉ1Ị n|p mề uretS guọqd .tia *XLỊ nVp quip Ị3Ấnb ỊipỊ i guoo 
Bụo a§Ị>Ị .ủp §U0JỊ UIÇU "gp ọp ỌỊ UBOipỊ d.ỏq Suọ.njỊ .na; iểoSu ‘OỊ XỊUIS ỊBIỊỐ .T1Ị n^p uẻqu ÌA uop iq>[ dir[ 

o.ónp ,n; n|p Ị3Ị§ uiçiS ỗuọiịcI ,ỦQ TIỊ n|p UB01Ị5Ị çiS uiçio ẵuọqđ .ñp ip rư; ooẵ BI§ 031ỊỊ quip OBX o.ỏ.np 
ẨBU n; 11|P uẹoq>Ị 0B0 ‘nçp uEq uệiỊu ĩqẵ nBS -dsp 0.JÌJỊ Iienb U9ỊỊ 00 vmu iqd ỊXỊỎ 0B0 BA Bnrn m2 raọẵ
OBq 0ỹ§ BỊỖ 031ỊỊ nfp UEq uỆqu [LỊ§ o.ỏ.np oçipj TA u.op 0B0 ßno n.nq .OS nqo UOA no Suoo 0Ư0 OBA n; tiBQ

ropipỊ Ịa uop opo OBA UOA dog .tu nT5Q YZ

lIuIL ?H mi- lIuU m JJL - Sírenò nA 2 ỌS :up Big 
quiqo ỊBỊ 0Ç3 oyg XỊUỊUI Ị|Ẩnqx dDID - q«II ?H Ịẻui Sftonqx BA UBS §UB0qx Ẩạ ỖUỌ3 ẵuọx



(qujip Ị BỊ oẹo oẹg t|uẹi|Ị dóụ uệqd ộq Ẹ| Aẹu LỊUỊLU Ị0Ấni|Ị OBQ )

dtiiịỊ oip MỊ nựp uvs Suỏp Ịvg v /
J1Ị nyp UVS Suỏp Ịng ’8 

■ SireqỊ Suonp dçqd ẵu.onqđ 031Ị1 quiỊ o.ỏnp 
OBq n|ipỊ 9P ẵuoiỊ ‘p[ Ẩn Ị UỌUI OBIỊ ụ; PỊỖ ỊP J1J; mg usẤnSu oaqi quB uẹqd o.ỏ.np Boq UOA T3p reipỊ 
uẹui iqd ỊIỊO -quỊS Ị?qđ ABU jqd iqo OBO Ịipt Ấ>Ị §1104 jqđ ỊIỊO UẸotpỊ ỊỘUI VỊ niỊU [ịbiịu đ.ỏq] lịireõp i{in>¡
§uộp Ịéoq ?nb ỉẹyỊ OỊ30 oeq Suoìị uệqu Ịqg o.ỏ.np OBL[>[ ỊBipỊ U3UỊ jqđ ỊIỊO 093 'd.oq qoiqỊ ọq irei{đ àonp 
ỗunqo jqđ ỊIỊO U|i[đ ỊỘUI EA dẹn o.tiiỊ ẵuọo UẸIỊU iqđ Ịqo ‘nẻỊỊ lẻA uẹÁnSu íuọg OBCỊ ÊọiỊ UOA orrnp ỊBipỊ 
uỹỊiỊ iqd Ịqo 3ÏQ -ỊT3qpỊ uẹuỊ OỒỊA Ị|Ị UBoq ẹp o.ñ[ uọnSu np 00 ẤỊ Suoj VA Ịẻui ỗu.0.mj VA Ịénqị Ấ>Ị 

ỊỊ3UI 3Á Ịqị vipi op ;|nx 1res quiJi Ấnb OỆOIỊ ui|qd uụs nẹu BỌIỊ UỌA D.ỏ.np 9S ‘9>[ Sirep U9ỊỊreo oẢnp oéotj 

Ị.ỌUI tti|qd uụs 0Ü0 J|rtx UBS BA ị|nx UÇS lỊuù; Ẩnb 0B0 Ị9ỊIỊỊ oẻoq lỊoéoq 3>[ 'ăè\ 09JA OBA Suñp'dB 

o.ỏ.np n.ụo ireiqSu enb 0Ç0 ẤBU Suộp Ịẻoq opo Enb SuọqỊ BUI ỊEIỊÌỊ uẹụỊ ỗuop ỊBOLỊ 0B3 oqo jqd ỊIỊ3

ỊBipỊ U3U; iqd IIQ

•§U|IỊ1 §u.ọ.np đei[đ §u.o.niỊđ 031ỊỊ OBIỊ nBipỊ qui; o.ỏnp qui; ỊA 
ẤỊ3UỈ lugui U|qj -quiq ọ A quip 00 UÇS ỊBỊ .niỊU UBOị qoéq BA Í3ỌLỊ UỌA oốnp ỊqỊ uBiíb U3ỊỊ Ọ0 §u.no'ưBqd 

Ị.ỌA 19>Ị U|S uỆqd ộq 1ỘUI BỊ ỊBLỊcI §uọip[ ẨBU IXI9UI UBqd BUI 1.0 Ui IỊUIỊ TA ẤEIU UI31U UBqd Bno En UI Bir)

l[UJl IA ẨỊ3UI UI9UI UBl[J

'Su|iỊỊ oU.ọnp dpqd ỗu.o.nqđ 09qi qui; oỏxip OBLỊ n^q^Ị 'ỊBp Sutip 
■TỊS uẹẤnb o.ỏ.np 00 OỒỊA Ị.OỊ daỊỊ o.iiiỊ uBtib U3ỊỊ jqd ỊIỊO 0B0 BA [tỉnia viS /ịx\\ r.BQ UBIỊU ấu.nqo ẤBi£)/.ni 

n|Q dsqd Ấ|Ị0] §U0JỊ uéqu tq§ o.ỏ.np 1|P §unp .ụs U3Ấnb Bno ÍJỊ ÇJ§] uioẵ OTjq jEp Sutip ,ns uoẤnb Eụo 
n|p UBq BỊ§ u3ẨnSj\Ị '3>Ị ẤỊỊỊ UỌUI 0Ì3LỊ ỊJỊ m3 ,njị Ị3Ị§ uaẨnSu oaqị uảĩtỊ sqi oõrip Ịĩỉp Buủp ns uaẤn^)

•ỊBp Suñp
ns uẹẤtìb uéqu §u.nqo ẤBỊ§ dß0 uẹẤnb UIBIỊỊ 00 UBtib .00 o.ỏjìp BA UIUU Ç uoq rep uẺq Ị.ỌIỊỊ oqo ầọruỊ ÇJ1 
o.ỏnp Ị5p 1|P sniỊ] uẹỊỊ BUI £002 ai?u ĨBP 1?Q lỆnq Bụo O.ỈÌỊ nảiq 00 ẤĩiSư o.ọnj; sniỊỊ Ịep Suiip ,ụs U3Ấn^)

VA :dçqd d.ỏq Su.ò.nqu uẹẤniỊO uẻqu ỊBp Suñp ns usẨnô 

í;|p Surìp .ụs UOỊỊ nq; 00 OBỊ§ o.ọ,na BLỊỊs[ Ojỏnp ỊBp ỗuiip .ns uaẤn^

:ọo rnọg Ịfp §utip .ụs u§Ẩn5

ỊẸP Surìp ỊỊS uẹẤnồ

lịuụi 0(ỉ i/uịp go UÜS tyx

quiq atỊXỊ lỊUÍp 00 UỊỈS ỊỊ3Ị I.ỌA uçnb ỊT31ỊU lỊUiqo 
ỊBỊ anq; UÇS ỊBỊ uno qui; o.ọ.n Suñp n.nq irerẵ Ị.ỌIỊX 'L[ujqo ỊT3Ị sniỊỊ uçs re; Bno quji oọn guñp'anq iréis 
Ị.ọqị U9JỊ E.ñp §u|qỊ ểuọnp dçqd §u.o.nqd 031ỊỊ UBOỊ ipẻiỊ o.ỏ.np IỊUĨIỊO ỊBỊ sniỊị UBS ỊT3Ị Bno oưq nBq^Ị

•§>Ị Ấn Ị UỌUI OBIỊ ÍJỊ Bĩ§
ĨP w ‘9niỊl n|P IfQ mf!P Ị-Ọm Ịẻl IỊOĨỊ ‘nẹiqị ỊỌỊ snqi U3Ị1 UBOipỊ 3133 Btp Tẻ; uảiq"ijỊ m§ VA quip 00 UÇS 
ỊBị 8113 ẶỊ đ.ỏlỊ ỊJỊ ÇIo Î3.ni§ U.OtỊ CĨẸLỊ1 ọs Ị.ỌA Su.o.np §u.o.nị U31Ị OS SuBq uảiq 31ỊỊ o.ỏnp IỊUIIỊO IBị 3nip o.nqị
1{UỊI{ Ị.ồ.np quiq n.niỊ quịp ọo UBS ỊBJL ‘n.niỊ ọs U3Ấnb Ị.ỌA U3IJ uçS qoj IJỎỊ BA 0J inj U.OỊ UBqd uẻqu Bp
ẤỊ §UỌ3 ‘guọp đ.òq BỌO UBOipỊ nẹip 0B0 osq; nau quiqo ịb; ànqi BỊ ỊẺOỊ UBqd oõnp anip ẵuọp d.oq oüj

ụunp WỊ <>ni[Ị ìịUịĩị nm¡ lỊuịp no uys wjr 'Ọ

qujqa ỊƯỊ 0B3 oưg lịUỊUi Ị3Ẩnqx
lIuiI ?H lIuII - qựLL ?H dl - SuBnộ ỊỊA z 9S :ĩlP T3ĨGE 

díDXD - q«u ÇH ĩẻt» ba UÇS SuBoqx ẤỊ Su03 ẵuọx



SI.
(l|UJL|0 ỊBỊ oẹo oẹg IjUBlj} cLoij uệụd ộq BỊ Ñeu LịUILU Ịa/nụỊ OBQ )

Ấ>Ị .04 ọ LỊ Suọp đ.ỏiỊ i’no uẻq Ị.ọqi Ịỹns OUCUỊ ỖIIBIỊỊ ỗu.ọnp di3iịđ ẩu.o.niỊd 031ỊỊ oq UEqđ oồnp BA ỊẻniỊi 

Ẩ)Ị1Ị3UI 9 A .04 oq OBO d|0 ẵuno ẤỊ ỗuọo op qujs ipqd ỊểniỊỊ Ấ>Ị õiỊ ọq jqđ IIỊ3 :ịènq; Ấ>Ị ỎIỊ OIỊ ;qd ỊIỊ3 1'QI

•qireop quj>[ ỗuộp ỊẻoiỊ trep içq ẨB§U .ụ; 95Ị ureu £
0U04 ỗu|qị §u.ọ.np clfqd Bu.o.nqd oaqi ọq ireqđ o.ỏ.np BA T5I§ uaẤnẵu oaqi IỊUB uụi{d aỏnp ‘uéq rep OỌ.ÍUỊ
ÇJ1 iqd Ịtịo BỊ UỆIỊU Ịqg o.ó.np ứẹn jqd ỊIỊO • [.ụqi Ị|nx UBS n|p Ị|q ẤẼSu] BỊ iùộp Ịẻoq m¿ ¿q Xe ẩu - 

Ị.ọ; oqo đfi quBiỊị Ấegii jjị quis ;ẹqđ ỊỂUI ugẤntpỊ ‘OEO girenb "‘OỂỊ OBp jqd ỊIỊO ‘dfi XỊUPP pjd Ịtjo 'jịjị

reoẵu [igqu dỏq] qireop lỊUDỊ ỗưộp Ịéoq çnb 19>[ OBO oẹq OBA UBOỊ qoẻq o.ỏnp ẵuỏp ỊẼOIỊ 3.ọ.nJi iqđ iq3

:Suộp ỊBOIỊ o.ạruị iiỊd ỊLỊ3 Ị-QỊ

UVIỊ wp D.Ọ.ĨUỊ VẦỊ U[dỊl[J -QỊ

•ẵunp ẤBX guọp dỏq ipẻoiỊ 95Ị ộp U3Ị1 osqi ạiỊ yạiịd oẻoiỊ ĨUỊỊ içqd UBOipỊ BỊ uáiq 3LỊỊ 
o.ỏ.np ỖUBIỊ qoBip[ .ụ; Sun XUỂ; BA qoéoq 9>Ị ộp 119ỊỊ oaqi ireoj Ĩịubiị; Ị.ỌA OS Ujòi{ đẽỳị oèoq ùoiỊ OBO Strep 

.ọp uçq .00 gufip ẤỊ3X Suọp dỏq ỊJỊ pig mo qoồỊ IỊU31Ị0 UBoqx -§imp ẤBX guọp dỏq oâiỊi queiỊỊ mß OBA

tỊUỊl 9H} 9 3 Ị2A ^3ỊỊ 0.rUỊ irenb U9ỊỊ IIỊcI ỊIỊO UBOipj 0B0 1{UB ĨỈBXịả UOA ÇIQ 'UEOỊ 3JỊ Ấ>Ị OniỊỊ Ị3JỊ LUSip I01ỊỊ
U9P 0LI° lIuíl °-9-n uéniỊU Ị.ỎỊ Ị.ỌA ẵuộo UỌA V]S osqj quç uçqd o.ỏ.np §TOp ọp Suñp ẤBX Suop dỏq* ĨJỊ ÇIQ

Su Dp .ọp Sllĩìp Xyx Suop CỈ/ilỊ ỊJỊ VĨỊ)

' [lip d|Ị VA ỖuAp ẩbx]
IỊUUỊ Bnb X,U0.I1 SuBp .ọp uụq .00 Su.lip Ấ!?x OIỊO OBIỊ nt’ipj qui} Suoipj '[Suox ỊỂp dĩ!Ị BHIỊO OẺOIỊ IỊUBIỊ]
UBoq o.ỏ.np B.nqo] [oọui ẤBUI BA ỗttủp ấbx] iqd Ịip ireoipj OBO quB ireqd Sirep ọp UEq .00 Su.np Ẩĩ>x

Suvp jọp uvq X)0 Surip úvỵ '6

uẹq SuBq UỌA Ị3Ị§ OBA qui; o.ỏ.np BI§ SuBị 01(0 ni§ UIBU .riỊ rrep
UBS ẵuộp lựq EDO ỊJỊ ẸỊẩ are Ị o iq§ UB01Ị5]; -ẤỆO UỊỊ Suçp qoço ịỏui o.ỏ.np quip OBX 91ỊỊ 00 ỊBqi Ú01 U80q>ị

Ị4 ?Ị§ 13A ABU UBS ẵuộp Ị|q 13110 ọs ỊIỊ§ ỊJỊ Big U.OIỊ d|q; guọnx uretẵ m npp uụs guộp ỊBq Bno gu.ọ.rưi 

Ịqi PỊ§ Ấ|LỊỊ oqo §u.Rip Sugq 00 nẹu ILIIỈỈO ỊIỊỖ o,ỏ.np gs mS ấuBỊ J01Ị0 nj§ urèu ru nưp UÇS Suổp ỊEq Bno 

ọs ỊiỊg ịjỊ PIO "B-nu OBIỊ n|ìpj ipu; OIÍỊ đgụ o.ỏ.np ẵuọq>Ị mß §UBỊ .ọqo .nig UIÇU Ỉ1Ị nfp 1res §uộp n/q ‘002:
•nl Suọm Suñp dB op ‘çioz UIÇU Ị §uéq; Ị ẤBẩu X}ị 93 -gnq; oqo riỊ nep UBS sùỏp ỊBq Ị.OA lop nqu 

ŨỊ Su.o.tụ upo; §>[ oỏ.np Big gireỊ .ọqo Ị}Ị§ UIÇU m n|p UBS guộp ;|q CÇX03 U-IÇU I SuẹĩẶ I 'Ẩvễu ojoxiJi

Vio Suvị joip m3 uivu .ĨỈỊ nvp UVS Suỏp Ịì)q

•riỊ nsp UÇS ẵuỏp
Ị|q Bạo lỊUỊỊ o.ọ.n gutip n.niỊ uBỊg Ị.ỌIỊỊ U94 B.rtp SireiỊỊ §u.ọnp dçqd gujonqd 03IỊỊ qui; o.ỏ.np OBq

OBIỊ nÉq^Ị 

•ánqi
oqo .n; tiBp 1res guộp ỊBq eụo UI31Ị1 Sire; Big uẹẤnSu uçoq>[ ỊỘUI niỊU BỌIỊ UỌA o.ỏnp ẤBU iqd lijo ovo 
RI ‘n?p uvcỉ ?!§ Hu?p -niíu °9lỊỈ u|niỊO nsiị §uộp ỊẻoiỊ o.nui ti3JỊ ịỏ.nA snq; oqo nỊ rtBp UBS Suỏp ỊBq .ni 
o.ỏ.np lUỊị quiỊ rip vs\ gußm §uoj; 3Ị qUỊ>[ IỊ0J Ị.ỎỊ gire; UIBỊ ABU IlỊd ỊIỊO UBOL[>[ 0T50 oUBJ 3ubj oa LỊOtỉO ỊÒUi 

quỊui Ỗu.nqo ẹiỊỊ 00 cLỏq Su.ọ.niỊ 0B0 §U0JX 'LJUIS ipi|đ ẤBU IIỊCĨ iqo 0B0 BUI [uibu 0UOJ1 qireop 1[UỊ>Ị ỗuỏp 

;éoq çnb Ị93Ị oço opq OBA uẻqu Ịi[ẵ o.ỏ.np UỊ OBq BA I3.ni[0 13J1S iqd iqo .niỊU guỏp ỊỂoq OBA B.np o.ỏnp 
5P ?nqỊ oqo XI} ĨI|P UBS guộp Ị|q ỊipỊ TOS IỊUỊS Ịpqd jqd ]ip 0?3 -Ại uẹnb UBq Ịọq U3Ị>Ị jip gp oụiụ IỊOBO 

osq; Suộp Ịẻoq ẹqi 00 UÇS re; ẹp Ị9ỊIỊỊ W20 UỎ[>Ị nẹip uẹp UPS ỊBỊ B.np OỒỊA U9P CĨ9ỊỊ orư; m?nb U9ỊỊ jqd 
ỊIỊO opo BA ỊBp Sutip ns U3Ấnb ỊIỊCĨ Ịqo ‘Enta mß raoỗ OBq sniỊỊ oqo m mỹ UÇS Suỏp Ỵeq BỌD nup ireq BĩS 
u3Ấn§j\[ •§>[ ẤỊỊỊ UỌUI OEq ỈJỊ PAß ỊP ,njỊ BỊ§ usẨnSu 031ỊỊ UỒỊIỊ 31Ị1 o.ỏnp snqị oqo n/nBp ires'suôp ỊT3g 
_______________________________ BỊẩ U3Ẩnấ]\[

qujqo ỊBỊ 0B3 oyg qujax ạaẨnqx
lIuIL m ÏÏ«IX - qui! ¿1 - ẵuunô CA 2 9s :up Big 

dOXD - qaxx BỊJ Ịẻui Sax)jiiỊx BA DBS ẵaưoqx ẨỊ ỖUỌ3 ẵuọx



'9P 'õu uçoipj eọo 9qỊ ño Oi jụj BA U3Ị1 eno umg 

Ị.ọqj UỊ mg fA ỊéỊ uổỊq uiẹip Ị.ỌIỊ1 ọ ỖU.ỌIU1 ịiỊỊ T3ỌO m§ qirep quB ireqđ gnqi aọiUỊ trcq>[ Ị9iqo ỒỊẤỊ IÖA 
ỊBỊ Su.ỏ.n; guoj; ẸJỊ ỊBqd U9PỊ .ñp uẹỊỊ §uọp nçq>[ ỊậỊip ipeo gireq quip OBX oỏnp ỗuọqd .np UBOIỊ̂Ị -op 
ñA ẸIIỊỖU op vxị Ịẹqđ .ỏa UBOipỊ oẹo UẸOỊ qireqj ẹp ỊtỉỊ §u.o.n; SuoiỊ 9Ị quịỉỊ qoi ỊÕỊ oèo ins areiS UIBỊ 0S 

UỊip 0|q0 BA ‘ẤỆO UỊỊ ỗtrep IỊOBO 1ỘUI quỊỊ o.o.n ẹm 90 Ị.op U9ỊỊ oéoq ỊẻỊ uảtq ẤỊ dpqđ ủA Éiqỗu 00 [ireop 

dẻx/ẤỊ §UỌ3] ‘.mpỊ ?nb gucui uỏpỊ .ñs ;ỘUI 13110 çnb Ịp[ op ‘ngu irequ Ịiịg Oßiip Suọqđ .np ireoipi ỊỌPY

Suqỉịd iiQ -ÇJ

•BỊ§ usẤnẵu 03IỊỊ UỒỊIỊ ẹqi DBipị BJỊ ỊBqd UTOipỊ ÇA ireq Ị.ọ.n§u 
ạa Ị?qđ ireoipỊ ovj-mS usẤnSu 031ỊỊ uảtq ẹiỊỊ OBIPI m\ içqd UẸoípỊ BA ireq iß'nSu ¿I ỊBỈỊđ uBOipí'oeo

3Vl[.y VJỊ Ịvyd UVOIỊÌỊ OVD VA upq Ị Ml Su VJỊ Wl/d UVOIỊĨỊ DV̂) '£Ị

9+ ¡94 ĩ^đ Suiip efe o.ỏ.np Ấeu UƯ01 IỊOƯS IỊUIIỊO Ịop ẤBqx

3 §uoj; raọỗ otỉq rèm ỗuo.nqi 91ỊỊ Ị.ỎỊ ‘002 m Suọqx §uủp dB op ‘CỊOỈ ureu Ị SireqỊ Ị XbSu ,ni -guBqị 
Su.ọ.np dpqđ Suonqđ 031ỊỊ ọq ireqđ o.ỏnp Ịpos aiẹpi Suọp qireop qupi OS DO oứoq Ị3>[ U§ỊỊ ẤỊ ỗuọo OBA 

.n; n|p UBoq>Ị Bno ọs ỊIỊỖ UỊ BỊ§ Sucuị ttiọẵ OBq Ị BILI Su.aniỊỊ 9qi Ị.OỊ ‘çioz UIÇU Ị ỖUBIỊỊ I ẤBỖU oo.mx

•jụ n|p ireoi[>[ Bno ọs ỊLỊ§ ỈJỊ ƯỊ§ Suojị uioẵ OBq o.ỏnp lẻai Su.o.nqj 
91ỊỊ Ị.OỊ tỉ no QS [IỊ§ ụ; ỹiS ‘n.Ịiq .ọs nqo UỌA dçqd ẵuonqđ 031ỊỊ UB01 §}[ oỏ.np .n{ n^p UE01[>[ 0130 I.ỌA ĩog

■ọq UBOỊ ỊỌIỊ niỊỊ §1[] SuọipỊ ỊBUI Su.O.niỊỊ 9qi Ị.ỎỊ UẸOIỊỊ̂ lỊUÍp OEX oop UIEIQ uưg Itpj IOIỊ IUỊỊ 3qỊ 

00 ịj; mS Suçq ỗuọnx uimầ ỊiỊẩ o.ỏ.np uoo ẢI ỗuọo^ Bnrn ỊipỊ quỊs ỊB-qđ Ịẻui gu.o,nqi 31ỊỊ tój -Bno ọs Ịqg Ị4 

?ĨĐ 'Su?1!! §u.ọ.np đpiỊđ §uo.niỊd osqị ọq uẸqd o.ỏnp uoo ẤỊ §uọo Bnai ỊIỊ^ IỊUỊS Ịt3qcf Ịẻũi guo.ni{; 3ỈJỊ Ịỏq

•quBop qTJỊ>[ §uộp lẻoq çnb Ị35Ị ovo OBq OVA ẤvSu uẻqu iqg oỏ.np (ọj 
ÇI§ T3nui IỊOỊP OíỉịS ,nị rej) U.IB IỊOỒỊ IỊU31Ị0 UBOIỊ^Ị "Bnui iq ĨA uop B110 SuưỊ LU3IỊ .ỏu BA IBqd ¿U ‘ubs 

ÎT31 OẸO BỌO U|iiqị ẤỊ dỏq ỈJỊ BỊẩ SuoiỊ ÂJ Suọj mo IỊOI Ị.ỎỊ VA Btuu jqđ Ịqo ¿Ĩị§ qoỏỊ tỊusqo uụoq>[ BỊ 
reui ũU.O,nqỊ sqị Ị.OỊ BHO Oỹỗ Ị3Ị0 ’3>Ị ẤỊỊỊ UỌUI OBl[ ỈJỊ ÇI§ ip JlJị 00§ Elẵ 031ỊỊ lỊUĨp OBX o.ỏ,np lẻxxi ẩu.o.nqỊ 
3qj Ị.ỏq ‘qUBOp U9ỊỊ ÇA Ị3>Ị U3ỊỊ ẤỊ ỗuọo ‘uoo ẤỊ ẵuọo ỊỂỊ 1511111 OỒỊA ẩUOIỊ qUỊS l^qd ỊỂOI Su.o.nq] ạq; T.ỏq

ỊVUỈ oU.O.ni[l dlỊỊ ỊỞJ 'U

'ỗu^qi Su.ọ.np dçqd §u.o.nqd osqi
9e! U-LI^ 0-ỏ.rip ño Suñp BA ño §UỌD 13no bịB u3Ấn.o|\[ ‘C|7 .n; ỖUOIỊ ̂osqỊ lỊUỈp 00 UBS IB; BỊ uẻqu iq§ UỒT5Ị 
nfĩP ụp §uọq>Ị ọp op VA aNA n9PÎ 0£ ttoq dfqi UBS ỊBỊ ỊỌUI mp PỊ§ uaẤngu Ị.ỌA ‘gu.ọ.ntỊi qutq quBop 

lỊUỌỊ ỗuộp léoiị i{UỊjị çnb §U0JỊ Surip ns 9p .nis UIBU ẤỊ Suo^ 1res IBỊ oço uioẩ OBq ño Suñp BA ño f?u03

:ño §uñp BA ño ỖU03 j7'0l 

•ỊBp snqi guop dóq Eno uỂq i.oqỊ
U3JỊ B.np oUBq; ỗu.ọ.np dBljd §U.O.ni[d OSlỊị lỊUBop tỊUOỊ ỗuỏp ỊẻOlỊ 'Bnb Ị95Ị OBO OBq OƯA UẻlỊU IIỊ§ oỏnp 
ẤBU jqd ỊIỊO 0Ç3 '§nq; 1|P Suủp .ns OỐỊA OIỊD IUÇP oưq ÓỐIA usp uBnb U3IỊ OBipj IỊUIS V3\ịả IIỊ(J iqo 0B0 

BA ‘lỊuịp ọo UBS re; 0t3q n|ij>[ IỊOUỊ13A ỗuủp .ọs ‘ẤỊ uụnb ộp 9qó irep guọriH Í10Z UIBU P ẵuÉqị ÇZ Á?3u 
lỊUBq UBq LỊUiqo ỊBX ộg op OX9“XX/£IO^/SÌ7 ọs HỊ ẵuọqx 031Ị1 quiiỊ ỌA ipiịp 00 UBS re; uéqu iqẵ UỐIÌỊ 
nfìP ụp "U<?LPI §u.nqu Ị|P Suñp ns ugẤnb uéqu Sanqo ẤBỊỖ o.ỏnp uẻqu v,p ẤỊ ỖU03 BUI anqi'pp usp 

uưnb U3ỊỊ uçoq>[ OBO Ç0 ẹ>Ị ‘0.0.114 ?4 ;ịp ẹnq; U3ỊỊ aiọg OBq o.ọniỊ Ç4 ỊBp jxjd Ịq3 rôọxuỊ ụjỊ ỊBp iqd ỊIỊ3 C'OI

quiqD Ịưị OÇD oưg quiui ịỹẨnqx
lIuiI ?H - TO, JX - ẩtrenò DA z ọs ;ĩlP Bịa 

<IDX3 - IỊUIX ?H ĩẻai §DX)Jiqx ?A aụs SuBoqx Â §U03 §aọx



(ijujip Ị BỊ oẹo oẹg Ljueqj d,ốt| uệiịd ộq Ẹ| Abu LỊUỊUI Ị0Ấni|Ị oẹo )

(ngtqd ÇO lỊUBiỊi ngiqđ ỊBjị ỊỌP uẹÁnqo uỏqo ugẤnb) nnq ọs nqo UỌA ireqđ tiBO 
ÇA (rej BA Oỹg UỊ20Ị qireqj reqd tú BiqSu) qujqo m ạu reqd .ỎU U|qd mo :md mo re‘q moS doq onqd 
quiqo rei no Suoo ÇJ ỊOO o.onp quip OBX n^ỊiỊđ ọo SuỏnỊ ọs ịộui qireiỊỊ tçp uẹẨnqo 00 näiqd rejjL

. 'téĩ9 Suaij UẸOỊ 93Ị o.o.np guoipf naiqd Ọ0 quip OÇX guoipi

Suỏ.nỊ ỊỘUI gires ngiqd veil top uẹẤnqo UỎIỊO uẹẤnò -gttonqi n§Ịiịđ vẹxị ỊỌA ỊỌP nqu ìiị gu.o.nỊ đẽqd 
Su.o.nqd 031ỊỊ UVOỊ 9>[ oÃnp quip OBX ỗuọipỊ nẹìqd ẹo ãuổỉiỊ lộm Sire's ỊỌP uẹẤnqo 9IỊỊ 00 nẹiqđ ỊBJ£

ạọp uẹẨniỊO nẹiqđ rejj, I'ỳị

. , __ ‘[ngiqd ỊỊ2.IỊ Bno

UBlí v̂t Ị9ns ®U0J} Su|ip Su.ọ.np/9Ị oiiq; Ị|ns ỊgỊ] cfeqd Suanqđ oaq; irep oq uetỊđ o.ỏnp tpreq iv\ịă jqd 
Ịqo BA ỊỘJỊ IÌLỊCÍ ‘ntjipj ỊậỊiỊO UB0q>[ 0T2J -quBiỊ ỊẸiỊđ ;qd Ịqo ỊP rư; nẹiqđ ỊỊ3ÌỊ LỊireq ỊKqd 09 Ị A BỊ o.ỏ.np nip 
U3ỊỊ u?oq>Ị UIỌỖ o^q Oỹã mg 031Ị1 quịp OÇX o.ỏnp gu.ọ.nq; nẹiqd mil ‘n|P irèq uẻiỊu Ịqg UỈ3ỊP Ị.ọqi Ịẻx

:§u.ọ.nqi naiiỊCĨ rejj, \-ỳị 

IỊUVIỊ Ịvi/d npiịdĩmx 'Pl

•OỐỊA Ịọqi UI9JP Ị.oqỊ 0.o.njỊ
§u?q; TOS Huọa §U0JỊ ỏq TOO irenb XỊUiq Siixmiị O.ỌUI BA 8003 ureu Zĩ ỖuẹqỊ I e uẹp XỊUIỊ oõnp U3ỊA ireiỊU 

BỌO oậỊA are] areu ọs uạiỊ ráp quip OBX o.ỏnp §s ÇIOZ ureu Zl §u?m Ị£ ẨBẩu raẹip Ị.ọqi ỊẻỊVọo U3ỊIỊ 

U9R nf ỈP ÜP U9ỊA u?lỉu °?° oqo ẸJỊ içqd OỔỊA ỊỌIỊỊ dp ,ỎJỊ ‘usiqu Ấnx '600Z V guẹqi ị abSu tos 

U3ỊA UBIỊU y no OỔỊA Itrej UBỊg Ị.ọq; oqo OỔỊA Ịọqi diro ¿JỊ Suọqd np đẼỊ reqd iuoif^ ÁỊ Sưọj ‘đểỊqẩu ỊTỈIỊỊ 

UI9ỊIỊ oẹq ộp gqo ỗuủp đv OỎỊA Ị.ỌA 'ẤỊ umib ure|sỊ ỊỎỊẠ ỊỘq gx luẹiq oçg op dồiqSu uisiq'oçq Ấnb 

OÇA Suọp ỊBlỊd U3ỊA UỊ3LỊU 0Ç0 BA ẤỊ §UỌ3 ‘6002 lu?u l SuBqi Ị Ấb3u jjị 3>[ ‘Ịỏq BX UISỊq oçg ỊẺnq oõqx

•ẤỊ Suco oqo OỒỊA UIBỊ ỏq UƯỊ§ Ịoq; BA U3ỊA UBqư mo ỊẻỊ uảiq 
ou.o.n [ o.ụui .ọs .00 U3.IỊ đỆỊ o.ỏ.np OỒỊA ỊỌIỊỊ deo ,ÒJỊ ẵuọqcỉ ñQ 'op U3IA irequ Bno OỔIA ioqj lusip I.ỌLỊ1 
ỊBỊ x)U,0.n[ 0.nui ’BÀ 03ỊA UIB[ U.I13U ọs U3JỊ 13.tip IỊUIỊ ọp U3ĨA UBIỊU oip OỐIA IOl{ị CĨEO ,ỎJỊ U3ÍỊ UIỉÒị lỊUElỊl 
[ƯIỊCỈ x>i[ộp OBỊ ỗuiip .ns ugq ỊIỊỊ quira 13110 Suộp OB Ị Suọp đ.ỏiỊ ịnp UIBIỊO uảẤnSu 111 (ttuổDị naip np U3IA 
UBl[U„) U3Ị Ç4 ỖUẸIỊỊ II .T1Ị ẤỊ ẵuọo oqo OỔỊA IUE[ U3JA UỊ3l[U Ịq>[ ‘UIB^ Ịãỵ^ guộp OBq ỊẻtlỊ ỏa oaqx

OậỊA. ỊỌIỊỊ đpo JÒUỊ Suọiịd JÌ(J

JĨỊ §LI.O.nỊ ñA tpịp 12A UI|qđ UBS 0Ç0 r.ỌỊ UƯtlb U3ỊỊ ÍỊUỊS ỊBqđ Bp IỊUELỊ oçq IlỊd Ịl{0 3A .ns qoĨỊ 
ẹy[ Suọqi nốỊỊ .np 0130 .ni y?ĩịd ịẸnx quị; o.ọn U0JỊ B.iip đỂỊ o.ỏ.np Saọqd np UB0q->{ 'Utỉo; 3>Ị Ấ5Ị SuòiỊ dp 

ỗuno BP !ĨA qoịp ÇA m ireq gp íỉọq guBi{ Ị.OỊ nẹÁ. nqo UBnb U9ỊỊ qutỉq oệq iqd ỊIỊO 9A guọqd rìp UẸOIỊX
lịuniị Oỉpq nịđ Ịifj

•Ịqo UB01Ị5Ị

oựo 9A ;|IỊU ỊỌỊ qui; o.ọn SUOJI rnọg 0Bq o.ỏ.np B.nqo BUI EJ1 reqd TOOipf ugp uBnb U3ỊỊ 31ỊỊ ño 0J im op o 

11911 Bll o ubịS Ị.ỌIỊỊ UỊ VỊầ 0A §u.ọ.mi ịi[Ị Eno ÇI§ quBp IỊUB uụqd snqi OOÌUỊ113 ns IBỊ BỊ ẵuiip dB riBipị 
ïfî1!0 ï?ns !S1 'n|^PI l|ns Ị?I U9IỊ ^.ñp déj o.ônp Suoqd ñQ -;^p snqi uÈop"rei§ onqj ị3>[ UI9ỊP ỊỌIỊỊ 
OBA ẨVUỈ Bqu guíip ẤBX Bp Ấị guço BUI Ị|P §u|q lẻ UI guẻj; ugẤngu Ịoq òủqd ỊBiịd ÚA Biqgu ọo ẤỊ §UỌ3 

______._______________________ : SlLOJlJJ UdỊlỊ Dlĩlịđ ỊOlịlị llịdỊIỊJ

lluil ?H IỊUỊI - PJ, ?H cLI - ẩUBnô DA z ỹS :ỉlP Bịa
quiqo ỊƯỊ 0B3 OBg qmra ;§Ẩnqx <1313 - lỊUỊX ÇH Ịẻ«i Saojiqx ÇA UBS SuBoqx ẨỊ ỖUỌ3 ỗuọx



Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chỉ: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính

Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, cấu phần nợ phải trả tài chính được xác định bằng cách chiết khấu 
các khoản thanh toán trong tương lai của trái phiếu về giá trị hiện tại theo lãi suất của trái phiếu 
tương tự trên thị trường nhưng không có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu hoặc theo lãi suất thị 
trường mà Công ty có thể vay với các điều khoản tương tự  (nếu không có lãi suất thị trường của trái 
phiếu tương tự nhưng không có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu). Các khoản chiết khấu, phụ trội 
và chi phí phát hành được ghi giảm/tăng vào giá trị cấu phần nợ phải trả và sau đó được phân bổ dần 
theo phương pháp [lãi suất thực tế/đường thẳng trong suốt kỳ hạn của trái phiếu].

Cấu phần vốn chủ sở hữu được ghi nhận ban đầu theo giá trị còn lại của công cụ tài chính sau khi trừ 
đi giá trị cấu phần nợ phải trả tài chính.

Sau ghi nhận ban đầu, cấu phần nợ phải trả tài chính của trái phiếu chuyển đổi được xác định theo 
giá trị phân bổ sử dụng phương pháp lãi suất thực tế. Công ty tính toán chi phí lãi trái phiếu dựa trên 
lãi suất thực tế và phần nợ gốc của cấu phần nợ phải trả tài chính được xác định tại thời điểm ghi 
nhận ban đầu. Chênh lệch giữa chi phí lãi trái phiếu tính toán và lãi trái phiếu danh nghĩa đu'Ọ’c ghi 
tăng phần nợ gốc của cấu phần nợ.

Khi đáo hạn, quyền chọn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được kết chuyển vào thặng dư vốn cổ 
phần bất kể trái phiếu có được chuyển đổi hay không.

15. [ Vốn cỗ phần/Vốn góp]

15.1 Vốn góp:
Vốn góp được ghi nhận tại ngày góp vốn theo số thực góp trừ đi các chi phí liên quan trực tiếp đến 
việc góp vốn.

15.2 Cổ phiếu phổ thông:
Chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu, trừ đi ảnh hưcmg thuế, đưọ'c ghi 
giảm vào thặng dư vốn cổ phần.

15.3 Cổ phiếu ưu đãi:
Loại cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả tài chính do cổ phiếu ưu đãi này có mức cô tức 
được xác định không phụ thuộc vào quyết định của đơn vị và người nắm giữ cổ phiếu có quyền bán 
lại cho đơn vị để lấy tiền. M ức cổ tức được xác định không phụ thuộc vào quyết định của Công ty 
được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ phát sinh.
Cổ phiếu ưu đãi không được đơn vị mua lại được phân loại là vốn chủ sở hữu do cổ phiếu này có
mức cổ tức tùy theo quyết định của Công ty, không có nghĩa vụ chuyển giao tiền hay tài sản tài
chính khác và không có yêu cầu phải thanh toán bằng một số lưcmg có thể thay đổi công cụ vốn chủ 
sờ hữu của Công ty. Do đó cổ tức tùy theo quyết định của Công ty được ghi nhận là phân phối vốn 
chủ sở hữu theo nghị quyết của các cổ đông của Công ty.

15.4 M ua lại và phát hành lại cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu quỹ):
Khi mua lại cổ phiếu đã được ghi nhận là vốn chủ sở hữu, giá trị khoản thanh toán bao gồm các chi 
phí liên quan trực tiếp, trừ đi thuế, được ghi giảm vào vốn chủ sở hữu. c ổ  phiếu đã mua lại được 
phân loại là cổ phiếu quỹ trong phần vốn chủ sỏ’ hữu. Khi cổ phiếu quỹ đưọ’c bán ra sau đó (phát 
hành lại), giá vốn của cổ phiếu phát hành lại được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. 
Chênh lệch giữa giá trị khoản nhận được và giá vốn của cổ phiếu phát hành lại được trình bày trong 
thặng dư vốn cổ phần.

16. Phân loại các công cụ tài chính

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyết minh Báo cáo tài chính

Nhăm mục đích duy nhât là cung câp các thông tin thuyết minh về tầm quan trọng của các công cụ 
tài chính đôi với tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh [họp nhất] của [Công ty/Tập 
đoàn] và tính chất và mức độ rủi ro phát sinh từ các công cụ tài chính, [Công ty/Tập đoàn] phân loại 
các công cụ tài chính như sau:

16.1 Tài sản tài chính

Tai san tai chinh được xctc định theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kêt quả hoợt động kinh doanh

Tài sản tài chính được xác định theo giá trị họp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh-doanh 
là một tài sản tài chính thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

- Tài sản được mua chủ yếu cho mục đích bán lại trong thời gian ngắn;

- Có bằng chứng về việc kinh doanh công cụ đó nhằm mục đích thu lợi ngắn hạn; hoặc

- Công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định là một họp 
đông bảo lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả).

- Tại thời điêm ghi nhận ban đầu, Công ty xếp tài sản tài chính vào nhóm phản ánh theo giá trị họp 
lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

Các khoản đâu tư  năm giữ đên ngày đáo hạn là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản 
thanh toán cô định hoặc có thể xác định và có kỳ đáo hạn cố định m à Công ty có ý định và có khả 
năng giữ đến ngày đáo hạn, ngoại trừ:

- Các tài sản tài chính mà tại thời điểm ghi nhận ban đầu đã đưọ-c Công tv xếp vào nhóm xác định
theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

- Các tài sản tài chính đã được Công ty xếp vào nhóm sẵn sàng để bán;

- Các tài sản tài chính thỏa mãn định nghĩa về các khoản cho vay và phải thu.

Các khoản cho vay và phải thu:

Các khoản cho vay và phải thu là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định 
hoặc có thể xác định và không được niêm yết trên thị trường, ngoại trừ:

- Các khoản mà Công ty có ý định bán ngay hoặc sẽ bán trong tương lai gần được phân loại là tài sản 
năm giữ vì mục đích kinh doanh, và các loại mà tại thời điểm ghi nhận ban đầu được Công ty xếp 
vào nhóm xác định theo giá trị họp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

- Các khoản được Công ty xép vào nhóm sẵn sàng để bán tại thời điểm ghi nhận ban đầu; hoặc

- Các khoản mà Công ty có thể không thu hồi được phần lớn giá trị đầu tư ban đầu, không phải do
suy giảm chất lượng tín dụng, và đưcrc phân loại vào nhóm sẵn sàng để bán.

Tài sản tài chỉnh sẵn sàng để bán:

Tài sản tài chính sẵn sàng để bán là các tài sản tài chính phi phái sinh được xác định là sẵn sàng để 
bán hoặc không được phân loại là:

- Các tài sản tài chính xác định theo giá trị họp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Thuyết minh Báo cáo tài chính

- Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn; hoặc

- Các khoản cho vay và các khoản phải thu.

16.2 Nợ phải trả tài chính

Nợ phai tra tài chỉnh được xác định theo giá trị hợp lỷ thông qua Báo cáo kết quà hoạt động kinh 
doanh

Nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị họp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt độn" kinh 
doanh là một khoản nợ phải trả tài chính thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

N ợ phải trả tài chính được Ban Giám đốc phân loại vào nhóm nắm giữ để kinh doanh. Một khoản nợ 
phải trả tài chính được phân loại vào nhóm nắm giữ để kinh doanh nếu:

- Khoản nợ đó được tạo ra chủ yếu cho mục đích mua lại trong thời gian ngắn;

- Có bằng chứng về việc kinh doanh cồng cụ đó nhằm mục đích thu lợi ngắn hạn; hoặc

- Là công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định là một họp
đông bảo lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả).

Nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ

Các khoản nợ phải trả tài chính không được phân loại là nợ phải trả tài chính được xác định theo giá 
trị họp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ đưọ'c phân loại là nọ' phải trả tài chính 
được xác định theo giá trị phân bổ.

Việc phân loại các công cụ tài chính kể trên chỉ nhằm mục đích trình bày và thuyết minh và không 
nhăm mục đích mô tả phương pháp xác định giá trị của các công cụ tài chính. Các chính sách kế 
toán vê xác định giá trị của các công cụ tài chính được trình bày trong các thuyết minh liên quan 
khác.

17. Thuế

Thuê thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành 
và thuê thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh ngoại trừ trường họp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục 
được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng 
vào vốn chủ sở hữu.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử 
dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán, và các khoản điều chỉnh thuế phải 
nộp liên quan đến nhũng năm trưó’c.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp bảng cân đối kế toán cho các chênh lệch tạm 
thời giữa giá trị ghi sổ cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích tính thuế của 
các khoản mục tài sản và nợ phải trả. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách 
thức dự kiến thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả sử dụng 
các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế 
trong tương lai để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
được ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế liên quan này sẽ sử dụng 
được.

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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18. Doanh thu và thu nhập khác

18.1 Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn' rủi ro 
và lợi ích găn liền với quyên sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá được chuyển giao cho người mua. 
Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yểu liên quan tới 
khả năng thu hôi các khoản phải thu hoặc liên quan tới khả năng hàng bán bị trả lại. Doanh thu hàng 
bán được ghi nhận theo số thuần sau khi đã trừ đi số chiết khấu giảm giá ghi trên hóa đơn bán hàng.

18.2 Cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ 
phân trăm hoàn thành của giao dịch tại ngày kêt thúc niên độ. Tỷ lệ phần trăm hoàn thành công việc 
được đánh giá dựa trên khảo sát các công việc đã được thực hiện. Doanh thu không được ghi nhận 
nêu như có những yêu tô không chăc chăn trọng yểu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải 
thu.

18.3 Dịch vụ gia công

Doanh thu cung cấp dịch vụ gia công được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi 
hàng hoá được gia công xong và được người mua chấp nhận. Doanh thu không được ghi nhận nếu 
như có những yếu tố trọng yếu không chắc chắn liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu.

18.4 Họp đồng xây dựng

Doanh thu họp đồng xây dựng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tiến 
độ hoàn thành khi kết quả của hợp đồng xây dựng có thể ước tính được một cách đáng tin cậy. Tiến 
độ hoàn thành được đánh giá dựa trên khảo sát các công việc đã thực hiện. Doanh thu không được 
ghi nhận nếu như có những yếu tố trọng yếu không chắn chắn liên quan đến khả năng thu hồi các 
khoản phải thu.

18.5 Doanh thu cho thuê

Doanh thu cho thuê tài sản được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [hợp nhất] 
theo phương pháp đường thẳng dựa vào thời hạn của họp đồng thuê. Các khoản hoa hồng cho thuê 
được ghi nhận như là một bộ phận họp thành của tổng doanh thu cho thuê.

18.6 Doanh thu từ tiền lãi

Doanh thu từ tiền lãi được ghi nhận theo tỷ lệ tương ứng với thời gian dựa trên số dư gốc và lãi suất 
áp dụng.

18.7 Doanh thu từ cổ tức

Doanh thu từ cổ tức được ghi nhận khi quyền nhận cổ tức được xác lập. c ổ  tức bằng cổ phiếu 
không được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính (xem chi tiết cổ tức bằng cổ phiếu nhận được 
trong năm trong thuyết minh số 37). c ổ  tức nhận được liên quan đến giai đoạn trước khi mua khoản 
đầu tư  được ghi giảm vào giá trị ghi sổ của khoản đầu tư.

18.8 Các khoản thanh toán thuê hoạt động

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Các khoản thanh toán thuê hoạt động được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
theo phương pháp đường thẳng dựa vào thời hạn của họp đồng thuê. Các khoản hoa hồng đi thuê 
được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh [họp nhất] như là một bộ phận họp thành 
của tổng chi phí thuê.

19. Chi phí vay

Chi phí vay được ghi nhận là chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh, ngoại trừ trường họp chi 
phí vay liên quan đến các khoản vay cho mục đích hình thành tài sản đủ điều kiện thì khi đố chi phí 
vay sẽ được vốn hóa và được ghi vào nguyên giá các tài sản này

20. Lãi trên cổ phiếu

Công ty trình bày lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu (EPS) cho các cổ phiếu phổ thông. Lãi cơ 
bản trên cổ phiếu được tính bằng cách lấy lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ thông của Công ty chia 
cho số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền lưu hành trong [kỳ/năm]. Lãi suy giảm trên cổ 
phiếu đưọ'c xác định bằng cách điều chỉnh lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ thông và số lượng cổ 
phiếu phổ thông bình quân đang lưu hành có tính đến các ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông tiềm 
năng, bao gồm trái phiếu có thể chuyển đổi và quyền mua cổ phiếu.

Trước ngày 1 tháng 1 năm 2015, lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ thông của Công ty bao gồm cả số 
phân bổ vào quỹ khen thưởng phúc lợi, nếu có. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, lãi hoặc lỗ thuộc về 
cổ đông phổ thông của Công ty được xác định sau khi trừ đi khoản phân bổ vào quỹ khen thưởng 
phúc lợi. Thay đổi chính sách kế toán này được áp dụng phi hồi tố.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán (ĐVT: đồng)

Tiền và các khoản tương đương tiền 31/12/2016 1/1/2016
- Tiên mặt 58.922.553 1.513.404.789

Tiền Việt Nam 51.143.160 1.505.625.396
Tiền ngoại tệ 7.779.393 7.779.393
- Tiền gửi Ngân hàng (VND) 152.192.850 855.298.739

+ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - CN Hà Tĩnh 62.710.064 766.254.836
+ Ngân hàng ĐT&PT Hà Tĩnh 4.401.856 4.481.150
+ Ngân hàng VP bank 35.837.170 35.634.708
+ Ngân hàng Phát triển 3.458.539 3.446.087
+ Ngân hàng Đại Dương 37.921.659 37.588.859
+ Ngân hàng TMCP Hàng Hài Việt Nam 6.232.288 6.221.825
+ Ngân hàng Quân Đội 1.631.274 1.671.274
- Tiền gửi Ngân hàng (USD) 13.469.729 12.180.995

+ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - CN Hà Tĩnh 8.012.490 6.723.756
+ Ngân hàng Đại Dương 3.686.893 3.686.893
+ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 1.770.346 1.770.346
- Tiền và các khoản tương đương tiền - 4.177.834.028

+ Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng 4.177.834.028
Cộng 224.585.132 6.558.718.551

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tông Công ty Khoáng sản và Thưong mại Hà Tĩnh - CTCP Thuyết minh Báo cáo tài chính
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

3. Phải thu khách hàng _________31/12/2016 ___________ 1/1/2016

Phải thu khách hàng bên ngoài 53.326.609.226 34.294.001.094
Ban Quản lý Mỏ sắt Thạch Khê 602.329.000 602.329.000
BUCKABOO, LLC 1.068.720.000 160.146.000
Chi nhánh CN hóa chất mỏ Hà Tĩnh 10.000.000
Công ty CP 474 327.049.000 327.049.000
Công ty CP gạch men sứ Long Hầu 129.000.000
Công ty CP s x  và KD THơp Xuân Sinh 249.660.000 295.140.000
Công ty CP TMại Đông Dương 32.835.000 32.835.000
Công ty CP vật liệu mới Việt nam 287.500.000 237.500.000
Cồng ty CP Vật liệu và Xây dựng Hà tĩnh 605.118.000 805.378.000
Công ty CP XD và dịch vụ thương mại Sơn Hải 10.783.233.000 5.822.727.400
Công ty CP xi măng Hoàng Long 435.527.800
Công ty CP xi măng Thái bình 197.590.000 197.590.000
Công ty CP Đông Nam á 9.839.000 9.839.000
Công ty CP CERAVI 104.000.000
Công ty CP đầu tư PT công thương Miền Trung 5.916.000 5.916.000
Công ty cổ phần DORICO Việt Nam 471.905.731 343.003.911

Công ty CP dịch vụ đường sắt Hà Thái 39.000.000
Công ty cổ phần gốm sứ Thái Bình 1.140.120.000 384.360.000
Công ty cổ phần sắt Thạch Khê 23.521.434
Công ty cổ phần T và T 61.600.000 61.600.000
Công ty TNHH An Phú Quý 32.492.000 42.492.000
Công ty TNHH Fineton VN 440.000
Công ty CP gạch men sứ Thanh Hải 355.700.000
Công ty TNHH kỷ thuật FAMAS 44.600.000 44.600.000
Công ty TNHH MTV quản lý Ctrình đô thị HT 50
Công ty TNHH MTV Thuý Thông 7.695.702.300 176.924.000
Công ty TNHH Phương Chi 118.771.612 118.771.612
Công ty TNHH phát triển kỷ thuật DTC 288.629.400 288.629.400
Công ty TNHH Quốc Toản 4.024.329.500 2.431.977.900
Công ty TNHH s x  XD TM và DV Cường Thịnh 409.633.150 409.633 150
Công ty TNHH SXKD sứ Hảo Cảnh 637.900.000 467.700.000
Công ty TNHH sản xuất thương mại Hung Thanh 250.000.000 25.000.000
Công ty TNHH Sứ Đông Lâm 1.840.680.000 1.973.120.000
Công ty TNHH Thương mại Hoàng Long 431.400.000 431.400.000
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vũ Đạt 115.200.000 81.600.000
Công ty TNHH TM và DV TH Đại nghĩa 309.105.200 1.009.105.200
Công ty TNHH Tmại và DV VTải Viết Hải 7.893.505.788 1.878.982.088
Công ty TNHH vận hành kinh doanh MCC 451.740.500
Công ty TNHH vật tư Tây Bắc 250.000.000 250.000.000
Công ty TNHH Đức Toàn 11.433.600 11.433.600
Công ty xi măng Hướng Dương 290.995.409 290.995.409
Công ty CP thiết bị xây dựng Nam Trung 291.500.000
DN tư nhân nội thất Hữu Toàn 34.197.000 34.19.7.000
Ime rand d ỉnc 3.910.160
Doanh nghiệp tư nhân Minh Linh 188.101.800 130.651.800

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Doanh nghiệp tư nhân s x  và TM Tự Do 
Doanh nghiệp tư nhân Thông Thúy 
Doanh nghiệp tư nhân TM Hải Anh 

Fineton Industrial
HTX TMại DV TH và chăn nuôi Hà Trung 
Nguyễn Văn Bình
Hợp tác xã dịch vụ NN tổng hợp Nam Viên 
Hợp tác xã rau củ quả Đức La 
Trần Văn Đoàn
Tổ hợp tác trồng rau,củ ,quả xã Ân Phú 
Xưởng sx  Hao hậu Thanh Tri 
Xí nghiệp bê tông Vĩnh Thạch 
Đoàn Văn Biếc

b Phải thu khách hàng là các bên liền quan
Công ty TNHH đầu tư XD và PT hạ tầng Mitraco.
Công ty cổ phần Thiên Y 2 
Công ty cổ phần vận tải 
Công ty TNHH Việt lào 
CTCP vật liệu & phụ gia sắt Thạch Khê 
Công ty CP cơ khí và xây lắp Mitraco 
Công ty CP cảng Vũng áng - Việt Lào 
Công ty CP gạch ngói Đồng Nai - Hà tĩnh 
Công ty CP khoáng sản Man gan 
Công ty CP may Hà tĩnh 
Công ty CP phát triển Nông Lâm Hà tĩnh 
Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thiên lộc 
Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco 
Công ty TNHH Thực phẩm và chế biến Mitraco 

Cộng

4. Trả trước cho ngưòi bán 
a Trả trước cho ngưòi bán

Agro Global Concept International 
Ban QL khu Bảo tồn Thiên nhiên Kẻ Gỗ 
Bưu điện thành phố Hà Tĩnh 
CN Công ty TNHH Metro Cash Cary Vn tại NA 
CT CP Công nghệ Y- sinh học DNA Việt nam 
CT CP Tư vấn và xây dựng á Châu 
CT TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA- CN MTrung 
CT TNHH MTV Cơ kh? CTM và TĐH Thanh Hoàng 

Công ty TNHH vận tải hàng hóa Advance VN 
CT TNHH Đông trùng hạ thảo số 1 Việt Nam 
Cụng ty CP Thương mại Mitraco 
Cty TNHH TMDV và XNK Tiến Linh 
Công ty CP Công nghệ Nam Phú Thái 
công ty CP Công nghệ Vtex Việt 
Công ty CP Mắt Bão

119.760.000 119.760.000
21.631.060

7.958.754.900 13.619.845.700
2.303.155.875

26.251.380 26.251.380
62.500.000
84.249.450 77.249.450

204.216.900 193.566.900
130.087.000 130.087.000
41.529.850 41.529.850

106.040.000 126.240.000
16.634.000 16.634.000

125.130.000 79.530.000

89.339.148.011 92.727.694.905
1.700.000.000 6.762.596.830
1.098.704.000
1.139.253.460 1.125.966.340

41.576.995.290 39.513.803.190
35.457.126 35.457.126

1.394.631.720 1.241.971.720
18.442.776.379 29.892.000.000

1.545.084.060 2.537.390.000
238.456.199 238.456.199
355.977.500 355.97.7.500

6.871.476.000 3.584.276.000
3.268.380.000 3.337.800.000
7.178.500.000 4.102.000.000
4.493.456.277

142.612.839.516 127.021.695.999

31/12/2016 1/1/2016
13.353.615.755 14.320.175.260

42.249.157 42.249.157
25.365.000

2.169.986
2.180.720 2.180.720

275.239.460 76.340.860
197.000.000 150.000.000

31.323.600
25.850.000 25.85.0.000
80.419.537

187.500.000
67.146.256

6.300.000
24.041.000

19.000.000 19.000.000
3.468.000

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Công ty Cp Hươu giống Hương Sơn 812.682.000 812.682.000
Công ty CP Texo Tư vấn và Đầu tư 742.688.000 277.970.000
Công ty CP thiết kế chế bản điện tử và in CN 120.441.850
Công ty CP Thiết bị Máy Mạnh Đạt 163.500.000
Công ty CP thương mại Hồng Hà 3.140.000
Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn 200.000.000
Công ty CP Tư vấn và XD Hùng Cường 48.472.000 48.472.000
Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Vinaxim 75.000.000 75.000.000
Công ty Cp Tư vấn Xây dụng Đại Việt 191.824.000
Công ty CP xây dựng Hải Long 524.940.000 245.916.000
Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng 1.063.334.059 1.063.334.059
Công ty Luật TNHH Inteco 65.000.000 65.000.000
Công ty TNHH Hạ Hiệp 227.850.000 227.850.000
Công ty TNHH NTS Partners 66.938.580 66.938.580
Công ty TNHH Thanh niên Việt 1.046.767.660 465.748.000
Công ty TNHH TM Xây dựng Đại Thanh 200.000.000 200.000.000
Công ty TNHh Tư vấn Aliat legal 4.000.000
Công ty TNHh Tư vấn Đại học Xây dựng 972.013.000
Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Quang Phát 2.162.712.282
Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tmh 1.741.000.000
DN tư nhân DV và XD Minh Chiến 100.000.000
Doanh nghiệp tư nhân Thanh tâm 2.482.983.095 2.482.983.095
Doanh nghiệp Tư nhân Trường Vinh 1.427.694.600
Giáo sư Nguyễn Minh Đức 368.650.000 272.650.000
HTX TMại DV TH và chăn nuôi Hà Trung 20.806.600 20.806.600'
Hội vì cuộc sống bền vũng 47.625.000 47.625.000
Hợp tác xã Kim Sơn 27.500.000 27.500.000
INSTITUTE OF ANTLER RENDEER BREEDING 430.068.000
Kha Chấn Truyền 57.500.000
Trung tâm NC máy Nông nghiệp và Thuỷ kh? 65.000.000 65.000.000
Trung Tâm Quan trắc và KT môi trường Hà Tĩnh 100.914.400
Trường Đại Học Tôn Đức Thắng 175.000.000
TT nghiên cứu phân bón và dinh dưỡng cây trồng 105.000.000
Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ưng 308.000.000 308.000.000
Viện nghiên cứu rau quả 60.000.000 60.000.000
Viện Quy hoạch - Kiến trúc Xây dựng 720.020.000 375.833.000
Xí nghiệp Thạch Đỉnh 1.095.272.051 1.095.272.051
Đoàn Điều tra Quy hoạch nông lâm nghiệp Hà Tĩnh 40.000.000

Trả truóc cho ngưòi bán là các bên liên quan 29.168.588.633 44.725.195.805
Công ty TNHH đầu tư XD và PT hạ tầng Mitraco. 25.132.700.220 42.564.610.490
Công ty TNHH Giống và Vật tư NN Mitraco 1.528.948.534 413.436.100
Công ty cổ phần vận tải 254.429.652 254.429.652
Công ty CP cơ khí và xây lắp Mitraco 1.358.892.822 599 102.158

Công ty CP khoáng sản Man gan 893.617.405 893.617.405

Cộng 42.522.204.388 59.045.371.065

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tông Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Thuyêt minh Báo cáo tài chính

7. Tài sản ngắn hạn khác

- Chi phí trả trước ngắn hạn 
Chi phỉ trả trước
Chi p h í bản hàng chờ kết chuyển 
Chỉ phỉ quản lý chờ kết chuyển

- Thuế GTGT được khấu ừừ
- Các khoản thuế phải thu nhà nước 
Thuế GTGT
Thuế Tiêu thụ đặc biệt 
Thuế XNK 
Thuế TNDN 
Thuế khác

c 9"g

31/12/2016 1/1/2016

6.856.986.338 3.596.475.687
4.872.097.089 2.237.392.844
1.984.889.249 1.359.082.843

1.791.315.162 7.859.941.929
1.282.062.254 9.741.025

435.882 435.882
930 930

1.281.624.214 9.304.213

1.228

9.930.363.754 11.466.158.641

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tông Công ty Khoáng sản và Thương mai Hà Tĩnh - CTCP rp. /, . . _
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh uy cáo tài ch ínho
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Tông Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

______________ Ngày 31/12/2016

Thuyết minh Báo cáo tài chính

12. Chi phí trả trước dài hạn:
Chi phí thăm dò mỏ Phổ Thịnh, Cương Gián
Chi phí thăm dò mỏ Đồng Kèm - Man gan
Dự án xỉ Titan
Phân vi sinh hữu cơ
Nhà máy gỗ viên
Ban dự án bò thịt CLC
Dự án nhà Công nhân
Dự án Hươu
Xí nghiệp khai thác
Nhà máy chế biến Nhung Hươu
Nhà máy chế biến súc sản
Dự án rau củ quả

31/12/2016 1/1/2016

Cộng

13. Tài sản dài hạn khác

Đầu tư khác

- Công ty CP Vận tải & Xây d m g
- Công ty CP Thiên ý
- Công ty CP Thương Mại Mitraco
- Công ty CP Xăng dầu dầu khỉ Vũng Ảng
- Công ty Cơ khí & Xây lẳp Miữaco
- Công ty CP CNTT Lam Hồng
- Công ty CP Cảng Hà Tình
- Công tỵ Vinatex Hồng Lĩnh
- Công ty TNHH Việt Lào
- Công ty CP May Hà Tĩnh
- Công ty CP phát ừiển Nông Lầm Hà Tĩnh
- Công ty CP Khoảng sản Mangan
- Công ty CP gạch ngói & VLXD Đồng Nai - H T
- Công ty TNHH thực phẩm và che biến Mitraco

65.084.091 854.942.514
596.342.560 596.342.560
271.775.455 271.775.455
331.390.150 344.574.761
303.016.556 22.934.947
190.042.453 286.539.417
923.715.159 651.548.660

96.193.188 96.193.188
84.277.384

197.220.203 63.650.000
151.880.000

216.541.223 340.166.576

3.191.321.038 3.764.825.462

31/12/2016 1/1/2016

428.90L726.945 428.439.563.508
3.694.696.811 3.694.696.811
4.311.749.298 4.311.749.298
6.018.042.349 6.018.042.349
9.000.000.000 9.000.000.000
2.510.980.602 2.510.980.602

300.000.000 300.000.000
303.192.116.985 303.192.116.985

1.000.000.000 1.000.000.000

21.057.873.458 21.057.873.458
1.618.839.954 1.618.839.954
4.298.716.464 4.298.716.464

12.175.345.928 12.175.345.928
59.723.365.096 59.261.201.659

Cộng 428.901.726.945 428.439.563.508

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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( Các thuyết minh này ià bộ phận họp thành Báo cáo tài chính)



Tổng Công fy Khoáng sản và Thựoìig mại Hà Tĩnh - CTCP Thuyết minh Báo cáo tài chính
Địa chỉ: số  2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

15. Người mua trả tiền trước

a Người mua trả tiền trước
CN CTCP Đại lý Hàng Hải VN- ĐL HH Bến Thuỷ
CN Tổng công ty điện lực dầu khí VN
Công ty CP gạch men sứ Long Hầu
Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh
Công ty TNHH một thành viên GPM Bình Thuận
Liên minh HTX Việt nam
Công ty TNHH vận hành kinh doanh MCC Việt nam
Công ty Cổ phần Điện Hương Sơn
Công ty TNHH vận tải & Thương mại Quốc bảo
CôngtyTN H H  XD và TM Việt Lào
Công ty TNHH sx & TM Minh Thịnh
Cồng ty TNHH TM vận tải Bình Nguyên
Ime rand d inc
MCC Baosteel technology Service CD, LTD 
Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Minh Sáng 
DENG SH IK A N G  
Doanh nghiệp tư  nhân Bình An 
Hunan M imetals
QINZHOU QINNAN CHUANGDA TRADE 
Công ty CP TM DV N am  H à Tĩnh 
Trần Văn Đoàn 
Xưởng sx Hoa hậu Thanh Trì 
Đoàn Văn Biếc 

b Người mua trả tiền trước là các bên liên quan

31/12/2016

5.412.455.907
8.000.000

16.000.000

30.000.000 
98.853.969

763.800.000

615.817.062

4.200.100
60.000.000 
30.192.450

199.156.060
4.988.400

3.182.998.325
368.449.541

30.000.000

1/1/2016

2.174.674.942
5.000.000

11.000.000

48.847.000

615.817.062

4.200.100 
60.000.000 
30.192.450 

487.765.200 
309.257.629 

1 500 
199.156.060 

4.988.400

368.449.541
30.000.000

C ộng 5.412.455.907 2.174.674.942

( Các thuyêt m inh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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ôi

B
 2

'«• ■§ 
B

Ễ
 

« ^
 

p "§ 
5

 H
H

 
ĉs
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Ọ

M
 s

'p <o-
5 

=
<o -Õ

&< c
<ơj- ‘2 
i 1 
ễ?'S

'C3 
Q

, 
<«• 
c

E-IbH
3

b
 p

'<o '<o

H
 H

D
h

-rt>ạ«u3bũcỈ̂3*i-3
-<(U3H

C
V

S
cI ĩ 
I 

-
o,<S
o 

'•"*
Ĉ3 

'tí'1
> "íS 

’♦o

«u.
^

 <̂(D 
V_T 

2
Ph 

h

oC3«oq‘•cựu ooin*ÕCNcòo>lõ

Tfo00
o

rò
o

Cs
wo

F-
in

oc
CN

ũn
CÒ

r-
cK

ri
in

(N
o

t̂-
oo

Tf
CÒ

co
1—H

CN
l/ỉ

õõ
ÒN

CM 
1

(N
rí

lỏ
r-H

rí
oi

CN
vo

VÒ
orỉ

00
00

<N
(N

T—
(

CN o
 m

00
 

n
 

rH
co cK CN
io

oo\

<0*tí
-3

CL, 
 ̂

ri'Oi3̂ <c3- -*-> 
n, J3 <«• 
d 

c i
 

M
 Ọ

£3 -}0?* 
£

ũ
 ũ

 I
 

5
6

 i
• p

ạ ‘O
 '«u 'C

J
fiạ 

3 
3 

3
í

 5
 5

 5
 

Ph H
 H

 H

«u- 
^

_
,

2
 'ỉổ 

bo y
 

ẽ

3̂
r<cd-+S

<0>

ss=̂3

 ̂-S
*«& 

tí 
pâ^

 -S
<cs- 

Ọ
h 

, 

-3 "ỉă-várt 
■ẽ l«

ă*♦0J3a
‘<cis‘<(U <<0 V<(D
=3 

5 
3

»-C »£
H

 H
 H

0\ 
CO

<s
t"~ 

mCN
r>

00 
t>

»rĩ
cn 

s
▼H

CÕ 
vo

o
rô 

Ò
Tf

ỜNCO 
Ò

00* 
T-H

00 
'-O

s
 

o
00

o
oô 

vô
Tt

1-H 
ỉ>

o
'O

r-H* 
o*

tH
CN 

T}-
VO

1-H 
o

rHoõw19'
u

( Các thuyết minh này là bộ phận họp thành Báo cáo tài chính)



Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP Thuyết minh Báo cáo tài chính
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

17. Phải trả ngắn hạn khác
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội, BHYT
- Các khoản phải trả, phải nộp khác 

Chỉ ph í đóng cửa mỏ
Công ty CP công nghiệp hoá cốc Hà tĩnh
Công ty cổ phần gang thép H à tĩnh
Công ty CP May hà Tĩnh
Công ty cổ phần Thiên Ỷ  2
Công ty cổ phần Tư vẩn Tin học và Viễn thụng
Công ty TNHH Vạn Lợi
Lệ ph ỉ bảo ỉãnh dự thầu
Can bộ CNVTCT
Lệ ph ỉ đấu thần xây dựng
Phụ cấp HĐQT + BKS
Quỹ công đoàn
Quỹ mái ẩm công đoàn
Quỹ phòng chống bão lụt
Quỹ đền om đáp nghĩa
Qũy vì người nghèo
Đoàn ph í đoàn thanh niên
Qũy ủng hộ Trường Sa
Đảng ph í

- Dư có TK 138
Ban thi đua khen thieởng tĩnh

- Dư có TK 141
Tạm ứng lương và PC theo lương 
Tạm ủng chi ph ỉ sản xuất 
Tạm ứng khác

Cộng

31/12/2016 1/1/2016
140.093.616 136.903.616
924.939577 896.312.306

23.205.412.233 20.258.861.833
373.835.000 373.835.000

6.800.000.000 ỗ. 800.000.000
3.000.000.000 3.000.000.000
3.000.000.000
3.080.514.583 3.080.514.583

4.000.000 4.000.000
6.000.000.000 6.000.000.000

25.000.000 75.000.000
146.425.250 250.605.250
52.900.000 46.900.000

410.100.400 521.380.000
5.584.000 20.312 000
7.600.000 7.600.000

84.550.000
115.665.000 77.875:000
92.529.000

840.000 840.000
1.800.000
4.069.000

- 28.180.000
28. ISO.000

3.527.994.806 1.083.321.604
7.589.000 7.589.000

2.676.920.239 701.584.45ỉ
843.485.567 374.148.153

27.798.440.232 22.403.579.359

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tống Công ty Khoáng sản và Thuong mại Hà Tĩnh - CTCP X
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tình Hà Tĩnh Thuyết minh Báo cáo tài chính
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( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)



Tong Cong ty Khoáng sản và Thưong mại Hà Tĩnh - CTCP Thuyết minh Báo cáo tài chính
Địa chỉ: số 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tinh Hà Tĩnh 0

rui* uau tu CllU SƯ Iliru
vốn góp của nhà nước 
Vốn góp của các cổ đông khác

¿1/12/2016

1.072.153.914.618
28.982.000.000

1/1/2016

1.072.153.914.618
28.982.000.000

Cộng 1.101.135.914.618 1.101.135.914.618

Các giao dịch về vốn vói các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận được chia:

Vốn đầu tư của chủ sử hữu Năm 2016 Năm 2015

Vốn góp đầu năm
Vốn góp tăng trong năm (*)
Vốn góp giảm trong năm
Vốn góp cuối năm
Lợi nhuận đã phân phối

1.101.135.914.618

1.101.135.914.618

1.101.135.914.618

1.101.135.914.618

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Báo cáo kết quả
rìAnnr̂

kinh doanh (ĐVT:

Tông Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Năm 2016 Năm 2015

+ Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm 207.156.377.296 233.346.826.992

Cộns 207.156.377.296 233.346.826.992

Các khoản giảm trừ doanh thu Năm 2016 N ăm  2015

+ Chiết khấu thương mại - 36.373.134
Cộng - 36.373.134

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 207.156.377.296 233.310.453.858

Giá vốn hàng bán Năm 2016 Năm 2015

Giá vốn hàng hóa bán, thành phẩm 229.974.473.420 266.464.088.848

Cộng 229.974.473.420 266.464.088.848

Doanh thu hoạt động tài chính Năm 2016 Năm 2015

Lãi tiền gửi ngân hàng, cho vay 
Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ 
Cổ tức lợi nhuận được chia

10.261.752.821
55.393.672

49.976.483.196

10.599.211.474
32.375.436

84.311.990.322
Cộng 60.293.629.689 94.943.577.232

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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Tông Công ty Khoáng sản và Thưong mại Hà Tĩnh - CTCP
Địa chỉ: sổ 2 Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh T h u y ê t  m inh  Báo  cáo tài chính

0

8.

VII.
1

7.

a

Chi phí hoạt động tài chính Năm 2016 Năm 2015

Chi phí lãi vay
Trích lập dự phòng đầu tư TC dài han

10.914.105.707
19.930.584.094

5.371.459.273 
21.621.615 894

Cộng 30.844.689.801 26.993.075.167

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng Năm 2016 Năm 2015

Chi phí nhân viên 
Chi phí vật liệu, bao bỉ 
Chi phí dụng cụ đồ dùng 
Chi phí khấu hao TSCĐ 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 
Chi phí bằng tiền khác

21.674.450.614
2.545.743 852 

721.735.564 
715.878.743 

1.532.907.125 
6.662.560.047 
9.495.625.283

24.184.020.295
2.391.501.154 

597.731.561 
734.656 922 

3.233.911 565 
4.737.782.517 

12.488.436.576

Chi phí quản lý doanh nghiệp Năm 2016 Năm 2015

Chi phí nhân viên quản lý 
Chi phí vật liệu quản lý 
Chi phí đồ dùng văn phòng 
Chi phí khấu hao TSCĐ 
Thuế, phí và lệ phí 
Chi phí dự phòng 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 
Chi phí bằng tiền khác

32.695.924.831
10.133.204.000

847.992.488 
3.058.892.911 

3.151 392 
6.787.334.721 
1.015.357.438 
10.849.991.881

30.332.028.215
11.263.501.000

295.308.088
3.854.911.683

76.424.465

1-088.110.830 
13.753.772.149

Cộng 54.370.375.445 54.516.048.510

Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành Năm 2016 Năm 2015
um pní thuê 1NDN tính trên thu nhập chịu thuê năm 
hiện hành - -

Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiêp hiện hành _

Nhữna thông tin khác 
Những sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ

trong Báo cáo tài chính và ảnh hưởng tới hoạt động của Tổng Công ty cho năm tài chính tiếp theo.
Hà Tĩnh, ngày Ạ é /02/2017 

Kế toán trưỏ'ng .... ^Ngiròi lập biểu 

Bùi V ăn  M in h

. gi ám đốc

/ỷoỲĩQHG CÓNGỈỲ̂ oS\

Nguyễn Thị Hà

( Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)
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